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THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

 CUỐI NĂM HỌC 2020-2021 

1. Đối với lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng tuổi 

STT Lĩnh vực phát triển Số trẻ 

đạt 

Tỉ lệ % Số trẻ không 

đạt 

Tỉ lệ % 

1 Phát triển thể chất 50/50 100 % 0/50  

2 Phát triển nhận thức 50/50 100 % 0/50  

3 Phát triển ngôn ngữ 50/50 100 % 0/50  

4 Phát triển TM-TCXH 50/50 100 % 0/50  

 

2. Đối với lứa tuổi Mẫu giáo 3-5 tuổi 

STT Lĩnh vực phát triển Số trẻ 

đạt 

Tỉ lệ % Số trẻ không 

đạt 

Tỉ lệ % 

1 Phát triển thể chất  320/320 100 % 0/320  

2 Phát triển nhận thức  320/320 100 % 0/320  

3 Phát triển ngôn ngữ  320/320 100 % 0/320  

4 Phát triển thẩm mỹ  320/320 100 % 0/320  

5 Phát triển tình cảm 

KNXH 

 320/320 100 % 0/320  

 

Hồng Thái Tây, ngày 21 tháng 5 năm 2021 

Thủ trưởng đơn vị 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hai 
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